
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

21 ngõ 2, tập thể Tăng Thiết Giáp, đường Phạm Văn Nghị, tổ dân phố số 3, Phường 
Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM

0110362429

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:  - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:+ Thang máy, thang cuốn,+ Cửa cuốn, cửa 
tự động,+ Dây dẫn chống sét,+ Hệ thống hút bụi,+ Hệ thống 
âm thanh,+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ 
VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BOL VIET NAM TRAINING CONSULTING 
AND COMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BOL VIET NAM TRAINING CONSULTING AND 
COMMUNICATION., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0344.636.196
Email:

Fax:
Website:
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4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:  - Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như:+ Xây dựng nền 
móng, bao gồm cả ép cọc,+ Các công việc về chống ẩm và 
chống thấm nước,+ Chống ẩm các toà nhà,+ Đào giếng (trong 
ngành khai thác mỏ),+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể 
sản xuất nguyên khối,+ Uốn thép,+ Xây gạch và đặt đá,+ Lợp 
mái các công trình nhà để ở,+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn 
giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo,+ Lắp dựng 
ống khói và lò sấy công nghiệp,,+ Các công việc đòi hỏi 
chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị 
liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao.

4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:  - Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
+ Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng bằng mọi chất liệu;
+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng: 
máy photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy hủy giấy, máy 
fax...

4659

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép
- Bán buôn kim loại khác
 (Không bao gồm kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662
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11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, vécni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin 

4669

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
- Ủy thác mua bán hàng hóa

8299

15. Giáo dục nhà trẻ 8511

16. Giáo dục mẫu giáo 8512

17. Giáo dục tiểu học 8521

18. Giáo dục trung học cơ sở 8522

19. Giáo dục trung học phổ thông 8523

20. Đào tạo sơ cấp 8531

21. Đào tạo trung cấp 8532

22. Đào tạo cao đẳng 8533

23. Đào tạo đại học 8541
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24. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết:  Các trại và các trường tiến hành giảng dạy các hoạt 
động thể thao cho các nhóm hoặc các cá nhân. Các trại huấn 
luyện thể thao ban ngày và ban đêm cũng bao gồm ở đây. Nó 
không bao gồm các học viện, các trường cao đẳng và các 
trường đại học. Việc giảng dạy có thể được tiến hành ở nhiều 
môi trường khác nhau, như ở các đơn vị hoặc theo điều kiện 
học của khách hàng, các cơ sở giáo dục hoặc các phương tiện 
giảng dạy khác. Việc dạy học ở nhóm này được tổ chức một 
cách chính thức.
Nhóm này cũng gồm:
- Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng 
đá, v.v...);
- Dạy thể thao, cắm trại;
- Hướng dẫn cổ vũ;
- Dạy thể dục;
- Dạy cưỡi ngựa;
- Dạy bơi;
- Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp;
- Dạy võ thuật;
- Dạy yoga.

8551

25. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết:  - Việc dạy về nghệ thuật, kịch và âm nhạc. Các đơn vị 
tiến hành giảng dạy ở nhóm này có thể là “các trường”, “các 
xưởng vẽ”, “các lớp học”, v.v... Các đơn vị này cung cấp một 
sự hướng dẫn được tổ chức chính thức, chủ yếu cho mục đích 
sở thích riêng, cho giải trí hoặc cho sự phát triển bản thân, 
nhưng việc giảng dạy này không dẫn đến được cấp bằng 
chuyên môn.
Nhóm này cũng gồm:
- Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác;
- Dạy hội hoạ;
- Dạy nhảy;
- Dạy kịch;
- Dạy mỹ thuật;
- Dạy nghệ thuật biểu diễn;
- Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552
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26. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.
- Đào tạo công nghệ thông tin; 
(Loại trừ Dạy về tôn giáo)

8559

27. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
+ Tư vấn du học 

8560(Chính)

28. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

29. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

30. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

31. Lập trình máy vi tính
Chi tiết:  - Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các 
phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách 
hàng.
Nhóm này cũng gồm: Lập trình các phần mềm nhúng.

6201

32. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

33. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:  - Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng 
dụng, cập nhật, bảo mật.
- Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin

6209
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34. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: - Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan 
như: hoạt động cho thuê riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ 
truyền suốt hoặc cho thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng 
dụng thiết bị mainframe phân thời cho khách hàng. Hoạt động 
xử lý dữ liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả 
đầu ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập 
tin và xử lý dữ liệu tự động.
( Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê,)

6311

35. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản

6810

36. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
    - Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
(Loại trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

6820

37. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
 - Thiết kế,chế tạo sản phẩm phần cứng; lắp ráp, gia công sản 
phẩm phần cứng; cung cấp dịch vụ công nghiệp phần cứng
- Thiết kế,sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm 
 
- Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử .
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế kết cấu công trình.
- Thiết kế điện - cơ điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước;
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
- Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình. 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thi công xây dựng công trình;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Lập dự án đầu tư xây dựng;
- Khảo sát xây dựng 
-  Giám sát thi công xây dựng công trình
- Chuẩn bị dự án 

7110
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38. Quảng cáo
Chi tiết:  Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng 
cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao 
gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho 
quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm:
- Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và 
đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, 
internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo 
ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng 
bày, ô tô con và ôtô buýt...; quảng cáo trên không; phân phối 
các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống 
quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang 
web;
- Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo 
khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch 
trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực 
tuyến; tư vấn marketing.

7310

39. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

40. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

41. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết :  - Hoạt động phiên dịch;
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ: Môi giới chuyển giao công 
nghệ;  Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công nghệ; 
Xúc tiến chuyển giao công nghệ. 

7490

42. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

43. In ấn 1811
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44. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết:  - Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, 
catalo,... bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự 
(trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;
- Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao 
gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;
- Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp-
sét và in sắp chữ);
- Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;
- Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);
- Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và 
dán tem;
- In thử;
- Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản 
(phiến gỗ để làm các bản khắc);
- Sản xuất các sản phẩm sao chụp;
- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản 
nháp;
- Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn 
tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra 
thứ tự và sắp xếp.

1812

45. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

46. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

47. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

48. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

49. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

50. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

51. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

52. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

53. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

54. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

55. Xuất bản phần mềm
Chi tiết:  - Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) 
như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; 
chương trình trò chơi máy vi tính.
- Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến

5820
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56. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: - Hoạt động của các điểm truy cập internet

6190

57. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

58. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

59. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

60. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

61. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

62. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

63. Xây dựng nhà để ở 4101

64. Xây dựng nhà không để ở 4102

65. Xây dựng công trình đường sắt 4211

66. Xây dựng công trình đường bộ 4212

67. Xây dựng công trình điện 4221

68. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

69. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

70. Xây dựng công trình công ích khác 4229

71. Xây dựng công trình thủy 4291

72. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

73. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

74. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.

4299

75. Phá dỡ 4311

76. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

77. Lắp đặt hệ thống điện 4321

78. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

79. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

80. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

81. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

82. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

83. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

84. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

85. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ các loại đồ chơi có hại cho sự phát triển nhân cách 
của trẻ em)

4764

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

10/12Thời gian đăng từ ngày 25/05/2023 đến ngày 24/06/2023



STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CHU THỊ 
THÊM

21 ngõ 2, tập thể 
Tăng Thiết Giáp, 
đường Phạm Văn 
Nghị, tổ dân phố 
số 3, Phường Cổ 
Nhuế 2, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

28.000 280.000.000 14,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 28.000 280.000.000 14,000

0011710263
59

2 NGUYỄN 
VIỆT CƯỜNG 

21 ngõ 2, tập thể 
Tăng Thiết Giáp, 
đường Phạm Văn 
Nghị, tổ dân phố 
số 3, Phường Cổ 
Nhuế 2, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 70.000 700.000.000 35,000

0010960088
19
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3 NGÔ THỊ 
MINH HIẾU

Phòng 3708 
Goldmark City, 
136 đường Hồ 
Tùng Mậu, 
Phường Phú Diễn, 
Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

102.000 1.020.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 102.000 1.020.000.000 51,000

0011840160
74

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001096008819
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 21 ngõ 2, tập thể Tăng Thiết Giáp, đường Phạm Văn Nghị, tổ dân 
phố số 3, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 21 ngõ 2, tập thể Tăng Thiết Giáp, đường Phạm Văn Nghị, tổ dân phố 
số 3, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VIỆT CƯỜNG Nam

27/06/1996 Kinh Việt Nam

25/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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